
1. Họ và tên thường dùng:    Y KY ÊBAN
2. Họ và tên khai sinh:          Y KY ÊBAN 
3. Các bí danh/tên gọi khác: Aê SaDrăk
4. Ngày, tháng, năm sinh: 06/12/1944  ;        5. Giới tính: Nam
6. Quê quán:  Xã Ea Tul, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk
7. Nơi đăng ký thường trú: Buôn Niê Sah A, xã Ea Tul, huyện Cư 

M’gar, tỉnh Đắk Lắk
    Nơi ở hiện nay:  Buôn Niê Sah A, xã Ea Tul, huyện Cư M’gar, 

tỉnh Đắk Lắk
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 240290270;  
    Ngày cấp:  17/02/2005;         Nơi cấp:  Công an tỉnh Đắk Lắk

9. Dân tộc: Ê đê ;                    10. Tôn giáo: Tin Lành
11. Trình độ hiện nay:  

- Giáo dục phổ thông: 10/10 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Thần học
- Ngoại ngữ: Anh văn trình độ A

12. Nghề nghiệp hiện nay:  Mục sư
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Mục sư quản nhiệm Hội thánh Tin 

Lành Việt Nam.
14. Nơi làm việc: Chi hộ thánh Tin Lành Ea Tul.
15. Ngày vào Đảng: Không

- Ngày ra khỏi Đảng: Không
- Lý do ra khỏi Đảng: Không

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không

17. Tình trạng sức khoẻ:  Trung bình
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk ngày 29/12/2009.
- Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ngày 22/4/2010.
- Bằng khen của Ban Tôn giáo Chính phủ ngày 28/8/2015.

- Bằng khen của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên ngày 08/3/2015.
- Kỷ niệm chương của Bộ Công an, Ủy ban Dân tộc.

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  Không
20. Là đại biểu Quốc hội(nếu có): Không
21. Là đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2004 - 2011, nhiệm kỳ 2011-2016

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian
Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? 
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ năm 2000 
đến năm 2009

Mục sư quản nhiệm Chi hội Ea Tul; Ủy viên Mặt trận tổ quốc Việt Nam 
tỉnh Đắk Lắk; Ủy viên Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Từ năm 2009  
đến nay

Hội đồng thành viên Tôn giáo, Dân tộc, Đối nội, Đối ngoại nhân dân; 
Đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk;
Ủy viên Ban trị sự Tin Lành, Hội thánh Tin Lành Việt Nam;
Ủy viên Ban đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Lắk;
Ủy viên Hội đồng Giáo phẩm Hội thánh Tin Lành Việt Nam
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1. Họ và tên thường dùng:    NGUYỄN HOÀI DƯƠNG
2. Họ và tên khai sinh:          NGUYỄN HOÀI DƯƠNG
3. Các bí danh/tên gọi khác : Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 05/5/1965            5. Giới tính: Nam
6. Quê quán:  Xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.
7. Nơi đăng ký thường trú: 122.Trần Bình Trọng, TP Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk.    
Nơi ở hiện nay:  122 Trần Bình Trọng, thành phố Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắk Lắk.    

8. Số CMND: 240467005;   Ngày cấp:  25/8/2006;   
     Nơi cấp:   Công an tỉnh Đắk Lắk.

9. Dân tộc: Kinh ;                                      10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Lâm nghiệp, Cử nhân Luật.
- Học vị: Không                                   Học hàm: Không        
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Chứng chỉ B tiếng Anh

12. Nghề nghiệp hiện nay:  Công chức
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát 
triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk.
14. Nơi làm việc: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk.
15. Ngày vào Đảng: 21/01/1995 

- Ngày chính thức: 21/01/1996;      Số thẻ đảng viên: 37.014104
- Chức vụ trong Đảng, đoàn thể:  Tỉnh ủy viên; Bí thư Đảng ủy Sở NNPTNT

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Liên đoàn lao động Việt Nam. 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Công đoàn viên.

17. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012.

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2015.
- Bằng khen của UBND tỉnh năm 2015.

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  Không
20. Là đại biểu Quốc hội (nếu có):  Không
21. Là đại biểu HĐND tỉnh (nếu có): Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian
Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? 
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 02/1989
đến tháng 9/1989

Kỹ sư thiết kế quy hoạch rừng thuộc xí nghiệp quy hoạch khảo sát thiết 
kế rừng, Sở Nông lâm nghiệp Đắk Lắk.

Từ tháng 9/1989
đến tháng 12/1998

Chuyên viên Nông lâm nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh.

Từ tháng 01/1999
đến tháng 12/2007 

Chuyên viên chính Nông lâm nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh.

Từ tháng 01/2008
đến tháng 7/2010

Phó Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư Sở Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn tỉnh Đắk Lắk.

Từ tháng 8/2010
đến tháng 9/2013 

Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn tỉnh Đắk Lắk.

Từ tháng 9/2013
đến tháng 12/2015

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk.

Từ tháng 12/2015
đến nay

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk.
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1. Họ và tên thường dùng:    NGUYỄN THƯỢNG HẢI
2. Họ và tên khai sinh:          NGUYỄN THƯỢNG HẢI
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 31/12/1972            5. Giới tính: Nam
6. Quê quán:  Xã Yên Lộc, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
7. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 04 đường Đặng Thái Thân, 

phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk .    
Nơi ở hiện nay:  Số nhà 98 đường Thăng Long, phường Tự An, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

8. Số CMND: 240484173;                   Ngày cấp:  13/7/2011;    
Nơi cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk

9. Dân tộc: Kinh                                      10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế; Đại học Tổ chức; Cao học quản lý Công.
- Học vị: Thạc sĩ                                  Học hàm: Không             
- Lý luận chính trị: Cử nhân chính trị
- Ngoại ngữ: Anh văn C, B1

12. Nghề nghiệp hiện nay:  Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cư 

M’gar, tỉnh Đắk Lắk.
14. Nơi làm việc: Huyện ủy Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.
15. Ngày vào Đảng: 03/7/1995

- Ngày chính thức: 03/7/1996;   Số thẻ đảng viên: 37011549
- Chức vụ trong Đảng, đoàn thể:  Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cư M’gar.

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Liên đoàn Lao động Việt Nam. 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên Công đoàn.

17. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  Bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ năm 2012, nhiều bằng khen của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và giấy khen khác.

19. Các hình thức kỷ luật, xử  lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  Không
20. Là đại biểu Quốc hội (nếu có):  Không
21. Là đại biểu HĐND tỉnh (nếu có): Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? 
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 5/1997 
đến tháng 12/2002

Chuyên viên Tổng hợp, Ban Tổ chức Thành ủy Buôn Ma Thuột, tỉnh 
Đắk Lắk.

Từ tháng 12/2002 
đến tháng 7/2004

Chuyên viên, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Buôn Ma Thuột, tỉnh 
Đắk Lắk.

Từ tháng 7/2004 
đến tháng 3 /2006

Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Đoàn ĐBQH  và HĐND tỉnh 
Đắk Lắk.

Từ tháng 3/2006 
đến tháng 11/2010 Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy, tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 11/2010 
đến tháng 4/2015 Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy, tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 4/2015 
đến nay Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.
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1. Họ và tên thường dùng: PHẠM ĐÔNG THANH
2. Họ và tên khai sinh: PHẠM ĐÔNG THANH.
3. Các bí danh/ tên gọi khác: Không.
4. Ngày, tháng, năm sinh: 21/02/1970            5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quãng Ngãi
7. Nơi đăng ký thường trú: Thôn 2, xã Hòa Thuận, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Nơi ở hiện nay: Thôn 2, xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 240491119
                                           Ngày cấp: 16/07/2008        Nơi cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk

9. Dân tộc: Kinh                     10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay: 

- Giáo dục phổ thông:  12/12.
- Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Kinh tế
- Học vị: Không                              Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Không.
- Ngoại ngữ: Không.

12. Nghề nghiệp hiện nay: Quản lý.
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Giám Đốc.
14. Nơi làm việc: Công Ty TNHH Vận Tải Ô Tô An Phước
15. Ngày vào Đảng: Không       Số thẻ Đảng: Không.

- Ngày chính thức: Không. 
- Chức vụ trong Đảng: Không.
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.
- Lý do ra khỏi Đảng: Không.

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức Đoàn thể khác: 
- Tên tổ chức Đoàn thể: Hội doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk, Hội doanh nhân trẻ Đắk Lắk.
- Chức vụ trong từng tổ chức Đoàn thể: Phó chủ tịch hội doanh nhân trẻ Đắk Lắk.

17. Tình trạng sức khỏe: tốt.
18. Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng: Không
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  Không 

bị kỷ luật, không có án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có) : Không

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):  Không    nhiệm kỳ: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian
Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? 

Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? Ở đâu?

Từ  tháng 09/1995 
đến tháng 09/2005.

Làm chuyên viên của Cục Hải Quan tỉnh Đắk Lắk tại Thành Phố 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Từ  tháng 09/2005 
đến nay.

Làm quản lý giữ chức vụ giám đốc tại Công Ty TNHH Vận Tải Ô Tô 
An Phước, địa chỉ: 198 đường Nguyễn Văn Linh, xã Ea Tu, thành phố 
Buôn Ma thuột, tỉnh Đắk Lắk.
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1. Họ và tên thường dùng:    TRẦN THỊ LOAN 
2. Họ và tên khai sinh:          TRẦN THỊ LOAN 
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1966          5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán:  Xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 95 đường Lê Lợi, Tổ dân phố 4, thị 

trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk
Nơi ở hiện nay: Số 95 đường Lê Lợi, Tổ dân phố 4, thị trấn 
Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

8. Số CMND: 240260229;                     Ngày cấp:  04/6/2009;   
Nơi cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk

9. Dân tộc: Kinh;                                      10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật
- Học vị: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp 
- Ngoại ngữ: Không

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Cư 

M’gar
14. Nơi làm việc: Ban Dân vận Huyện ủy Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk
15. Ngày vào Đảng: 03/02/1985

- Ngày chính thức: 01/8/1986;      Số thẻ đảng viên: 37.0009425
- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
17. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt 
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ 

năm 2014 (giai đoạn 2009 – 2013)
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  Không

20. Là đại biểu Quốc hội: Không 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh nhiệm kỳ: 2011 -2016

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? 
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 07 năm 1987 
đến tháng 12 năm 2000 Cán bộ Ban Tổ chức Huyện uỷ Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 01 năm 2001 
đến tháng 02 năm 2003

Huyện ủy viên- Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cư 
M’gar – Đắk Lắk

Từ tháng 03 năm 2003 
đến tháng 01 năm 2004

Huyện ủy viên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cư 
M’gar – Đắk Lắk. Học viên lớp cao cấp chính trị tại Học viện 
Chính trị Quốc gia, thành phố Đà Nẵng

Từ tháng 01 năm 2004 
đến tháng 09 năm 2005

Huyện uỷ viên- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cư 
M’gar, tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 10 năm 2005 
đến tháng 08 năm 2010

Huyện ủy viên – Chủ tịch Hội LHPN huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk 
Lắk

Từ tháng 9 năm 2010 
đến nay

Ủy viên Thường vụ Huyện ủy – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy 
Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk
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1. Họ và tên thường dùng:    Y NHUÂN BYĂ
2. Họ và tên khai sinh:          Y NHUÂN BYĂ 
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 30/11/1979  ;  5. Giới tính: Nam
6. Quê quán:  Buôn Ko Hneh, xã Cuôr Dăng, huyện Cư Mgar, tỉnh 

Đắk Lắk
7. Nơi đăng ký thường trú: Buôn Ko Hneh, xã Cuôr Dăng, huyện 

Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk
Nơi ở hiện nay:  Buôn Ko Hneh, xã Cuôr Dăng, huyện Cư Mgar, 
tỉnh Đắk Lắk

8. Số CMND: 240575303 ;  Ngày cấp:  22/4/2010 ;   
Nơi cấp:   Công an tỉnh Đắk Lắk

9. Dân tộc: Ê đê ;                                      10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh văn B

12. Nghề nghiệp hiện nay:  Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban thường vụ Trung ương 

Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk
14. Nơi làm việc: Tỉnh đoàn Đắk Lắk
15. Ngày vào Đảng: 14/6/2003

- Ngày chính thức: 14/6/2004 ;      Số thẻ đảng viên: 37.028016
- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Thành viên 

17. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
- Bằng khen Trung ương Đoàn

- Kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  Không 

bị kỷ luật, không có án tích
20. Là đại biểu Quốc hội: Không
21. Là đại biểu HĐND: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? 
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 01/2002 
đến tháng 11/2003

Là học viên của lớp Trung cấp Chính trị Dân tộc dài hạn khóa I, tại 
trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk.

Từ tháng 01/2004 
đến tháng 7/2004 Cán bộ Huyện đoàn Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk.

Từ tháng 4/2004 
đến tháng 4/2005

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk 
Lắk.

Từ tháng 5/2005 
đến tháng 4/2006 Phó Bí thư huyện Đoàn Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk.

Từ tháng 5/2006 
đến tháng 6/2006

Về công tác tại Tỉnh đoàn, chức vụ Phó Ban Đoàn kết tập hợp thanh 
niên Tỉnh đoàn.

Từ tháng 7/2006 
đến tháng 4/2009 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Đắk Lắk.

Từ tháng 5/2009 
đến tháng 10/2011

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng ban Thanh niên Nông 
thôn và Công nhân - Đô thị Tỉnh đoàn (kiêm Phó Chủ tịch Hội Liên 
hiệp thanh niên tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2010 - 2014).

Từ tháng 11/2011 
đến tháng 12/2012

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh 
Đắk Lắk.

Từ tháng 01/2013 
đến tháng 9/2014

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên 
tỉnh Đắk Lắk.

Từ tháng 10/2014 
đến tháng 5/2015

Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh 
Đắk Lắk (Bí thư Đảng ủy Tỉnh đoàn).

Từ tháng 6/2015 
đến tháng 9/2015

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk 
Lắk, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh.

Từ tháng 10/2015 
đến tháng 11/2015

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh 
đoàn Đắk Lắk, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh.

Từ tháng 12/2015 
đến nay

Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư 
Tỉnh đoàn đến nay.
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1. Họ và tên thường gọi: K’DEOH                   
2. Họ và tên khai sinh:    K’DEOH
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Sinh ngày: 28/8/1972                              5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
7. Nơi đăng ký thường trú: Số nhà 36, Hẻm Trần Nhật Duật, Buôn 

Ako Dhông, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
Đắk Lắk
Nơi ở hiện nay: Số nhà 36, Hẻm Trần Nhật Duật, Buôn Ako 
Dhông, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 
Lắk

8. Số CMND: 241072368     Ngày cấp: 02/03/2006                   Nơi cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk
9. Dân tộc: Châu Mạ          10. Tôn giáo: Công giáo
11. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế - kỹ thuật trường Đại học Nông lâm thành phố 

Hồ Chí Minh
- Học vị: Không                                        Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Không

12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Chuyên viên Phòng Tài chính – Kế hoạch 

huyện Cư M’gar
14. Nơi làm việc: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Cư M’gar
15. Ngày vào Đảng: 24/03/2008   Số thẻ đảng viên: 37040386

- Ngày chính thức:  24/03/2009
- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
- Lý do ra khỏi Đảng: Không

 16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không

- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Giấy khen của UBND huyện Cư 

M’gar
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không
20. Là đại biểu Quốc hội: Không

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? 
Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 11 năm 
2002 đến nay

Chuyên viên Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Cư M’gar, tỉnh 
Đắk Lắk
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1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ THU BA
2. Họ và tên khai sinh:       NGUYỄN THỊ THU BA
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 25/5/1982      5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán:  Xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
7. Nơi đăng ký thường trú: Thôn 4, xã Ea Kpam, huyện Cư 

M’gar, tỉnh Đắk Lắk
    Nơi ở hiện nay: Thôn 4, xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar, tỉnh 

Đắk Lắk
8. Số CMND: 240640728      Ngày cấp: 30/11/2011       
Nơi cấp Công an tỉnh Đắk Lắk 

9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không 
11. Trình độ hiện nay:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Khoa học xã hội và nhân văn 
- Học vị: Không                                    Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Trung cấp 
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B

12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện 

Cư M’gar
14. Nơi làm việc: Phòng Nội vụ huyện Cư M’gar
15. Ngày vào Đảng: 01/8/2009;  Số thẻ đảng viên: 37046014

- Ngày chính thức: 01/8/2010
- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư chi bộ Phòng Nội vụ huyện Cư M’gar 
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
- Lý do ra khỏi Đảng: Không

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không

17. Tình trạng sức khoẻ: Tốt

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2014. 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 
Không

20. Là đại biểu Quốc hội: Không

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì?
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 01 năm 2005
đến tháng 5 năm 2008 Chuyên viên phòng Dân tộc - Tôn giáo huyện Cư M’gar

Từ tháng 5 năm 2008
đến tháng 9 năm 2012

Chuyên viên phòng Nội vụ huyện Cư M’gar, học viên lớp Trung 
cấp chính trị A7, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk.

Từ tháng 9 năm 2012
đến nay Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Cư M’gar
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